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                                LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 3/ 4 đến ngày 7 /4/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

3/4 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ   

2 337 Tiếng Việt Sơn ca, nai và ếch (Tiết 1) Máy chiếu 

3 338 Tiếng Việt Sơn ca, nai và ếch (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 29 Đạo đức Bài 13: PT bị thương … nhọn ( Tiết 2)  Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 57 GD TC Bài 24 : Ôn tung và bắt bóng – Trò chơi   Bóng , còi 

7 339 HDH Tô chữ hoa E, Ê Bảng phụ 

3 
 

4/4 

S
Á

N
G

 1  T Anh Unit 9 Toys – Lesson 2.1  

2 340 Tiếng Việt Chuyện trong vườn (Tiết 1) Máy chiếu 

3 341 Tiếng Việt Chuyện trong vườn (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 85 Toán Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (Tiết 2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 342 Tiếng Việt Tập chép: Chim sâu Máy chiếu 

6  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem 

băng 

 

7 343 HDH Kể cho bé nghe Bảng phụ 

4 
 

5/4 

S
Á

N
G

 1     

2     

3   HỌC SINH NGHỈ HỌC  

4     

C
H

IỀ
U

 

5     

6     

7     

5 
 

6/4 

S
Á

N
G

 

1 344 Tiếng Việt Em yêu thiên nhiên Máy chiếu 

2 345 Tiếng Việt Chuyện của hoa hồng Bộ đồ dùng 

3 86 Toán Phép trừ dạng 39 - 15 (Tiết 1) Máy chiếu 

4 29 Âm nhạc Ôn tập bài hát : Chúc mừng sinh nhật  

C
H

IỀ
U

 

5 346 Tiếng Việt Tô chữ hoa G, H Máy chiếu 

6 57 TNXH TH: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (Tiết 1) Tranh , MC 

7  HDH Nghề làm nón lá ở làng Chuông Bảng phụ 

6 
 

7/4 

S
Á

N
G

 

1 347 Tiếng Việt Đọc truyện tranh (Tiết 1) Máy chiếu 

2 348 Tiếng Việt Đọc truyện tranh (Tiết 2) Máy chiếu 

3     58 GDTC Bài 24 : Ôn tung và bắt bóng – Trò chơi  

4  TC MT TT mĩ thuật : Xem tranh TN đề tài sinh hoạt  

C
H

IỀ
U

 5  T Anh Unit 9 Toys – Lesson 2.2  

6 58 TNXH TH: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (Tiết 2) Máy chiếu 

7 87    HĐTN Tìm hiểu khó khăn của bạn Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 19 lượt 

      KIỂM TRA NHẬN XÉT                                 Giang Biên, ngày 27  tháng 3 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG   

Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 


